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Thir nghiém Mau chuan duoc Chat chuan va Dung cu va
thanh thao quéc té chirng nhan hoé chat thiét bi
(1s017043) (CRMs) thi nghiém Thi nghiém

CONG TY TNHH KHOA HOC VA CONG NGHE ALPHA COACH

15 - A15 Khu Bam Trau, P.Hong Ha4, T.P Ha Noi, Viét Nam
Email: info@alphacoach.asia | Tel: +84 243 633 2120
Website: www.alphacoach.com.vn | www.natislab.com
Hotline: +84 975 478 583 | + 84 936 394 683


tel:+84975478583

SO TAI CHINH THANH PHO HA NOI

PHONG DANG KY KINH DOANH VA
TAI CHINH DOANH NGHIEP

Doc lap - Tw do - Hanh phiic

GIAY CHUNG NHAN PANG KY DOANH NGHIEP
CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN HAI THANH VIEN TRO LEN

1. Tén cong ty

M3i s6 doanh nghiép: 0107587398
Dang ky lan dau: ngay 06 thang 10 nam 2016
Pdng ky thay doi lan thie: 7, ngay 06 thang 11 nam 2025

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

Tén cong ty viét bing tiéng Viét: CONG TY TNHH KHOA HQC VA CONG NGHE

ALPHA COACH

Tén cong ty viét bang tiéng nude ngoai: ALPHA COACH TECHNOLOGY AND

SCIENCE COMPANY LIMITED

Tén cong ty viét tat: ACTS
2. Dia chi try sé chinh i )
So 15— A15 Khu Bam Trau, Phiong Hong Ha, Thanh pho Ha Noi, Viét Nam
Dién thoai: 0243 633 2120
Thu dién tu: info@alphacoach.asia

3. Von diéu 1& : 20.000.000.000 dong.
Bang chit: Hai mueoi ty dong

4. Danh sich thanh vién gép von

SH Fax:

Website: www.alphacoach.com.vn
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5. Nguoi dai dién theo phép luit cia cong ty

* Ho, chir dém va tén: TRAN TRUNG HIEU Gidi tinh: Nam
Ngay, thang, nam sinh: 04/06/1983 Quéc tich: Viét Nam

S6 dinh danh ca nhan: 034083011680

Chirc danh:  Giam doc
Dia chi lién lac: Sé 80 Ngé 528 Bach Pang, To 41, Phuwong Hong Ha, Thanh pho Ha
Noi, Viet Nam
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Tam nhin

Tr& thanh biéu tugng niém tin hang dau Viét Nam vé
cung cap cdc giadi phdp htru ich va cdc sadn pham khoa
hoc chat lugng cao gilp cdc phong thi nghiém lam

QC bdi ban, nédng cao hiéu suat céng viéc, téi uu hod
chi phi va dat chuan quéc té.

Cung cap nhirng hiéu biét va gidi phdp dang tin cay
trong Ilinh vuc khoa hoc ky thuat gilp cho cudc séng
trd nén sach hon, khoé manh hon va an todn hon.

e Chu ddng e Uy tin
e Podn két e Pao durc
e T6C do e Gidi phdp

Chinh sach Chat luong

Ludn thoa man va cb trdch nhiém véi khdch hang
bang cdch da dang hdéa sdn pham va dich vy, ddm
bdo chat lugng, phu hgp véi cdc tieéu chuan ky thuat
hién hanh véi gid ca canh tranh, tén trong dao dic
kinh doanh va tuén theo luat dinh.
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Néng cdp qudn tri CRM 6.0

Md& réng GPKD Hod chdt diéu kién

Trién IGm Analytica Viet Nam

Mé& rong mdng kinh doanh thiét bj
Xday dwng hé théng bai bdn, nhan

N,

Antylia Scienctific:

Zefon/Environmental bdn thuwong hiéu

2024 2026

Express/Spex/Chiron

e DRRR/Pirc
e Pallav/india 2023

e S& hiru tod nhd vdn phong riéng
e Wellington Laboratories

e Brand G7CHEM 2022

Qudn tri bang CRM 4.0
InterCinD/Y

Inorganic Ventures/USA 2021
Environmental Sypply
(Esc)/usA

e GPKD Hod chat
diéu kién do SCT HN c&'pzozo

e NSI Labsolutions/ USA.

e Cambridge Isotope
Laboratories/USA 2019

» Alpha Chemika/India

e Analytical Testing

Corp/USA

* Nhén sr_.r:fey/Ho::’t chat 2018
o Clgczré t,:,';; So do to chuc 2017 STARTUP
10/2016

e Thanh IGp ALPHA COACH

PG Instruments/UK ann
e Pai dién Waters ERA/USA

Staplex/USA

Loba Chemie/INDIA
INTERLAB/USA
CPAChem/Bungari

|/



https://www.lgcstandards.com/GB/en/Cambridge-Isotope-Laboratories/cat/279852
https://www.lgcstandards.com/GB/en/Cambridge-Isotope-Laboratories/cat/279852
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TU VAN MIEN PHI GIAI PHAP DA DANG HOA
Lua chon san pham phu hop Luén cung khéch San pham va dich vu
v6i method/muc dich/kinh AL e el da dang, dap (g toi
phi kém huéng dan chi tiét, cho moi viee da nhu cau cla
tiét kiém thai gian va chi phi - khach hang

1 [ k]
PHUC VU NHANH UY TIN BAI BAN
C6 kho hang/Nhap Chiu trach nhigm Doanh nghiép c6 hé
nhanh theo quy trinh 100% vm?hang hoava théng kinh doanh
bai ban elielh vy ela i bai ban

ALPHA COACH CAM KET

et

Chat lwgng san pham: Cung cdp san pham dung tiéu chuan ky thuat,
nhan mac, ngén gbc xuat x& ré rang, ding muc dich st dung.

Dich vu khach hang: Tu van lua chon san phdm phu hgp nhu cau, ho
trg k§ thuat trudc va sau ban hang, dap ing nhanh, dung han cac yéu
cau cua khach hang.

Bdo hanh: Cac sdn pham dugc bdo hanh theo tiéu chuan nha san xuat
va c6 chinh sach dai tra linh hoat hoac hoan tién v&i cac san pham 16i
(n€u co).

Bao mat: Thong tin khach hang va cac di liéu giao dich.
Tuan thd/Trach nhiém: Tuan thu cac quy dinh vé an toan hod chat

theo phap luat Viét Nam, bdo vé moi truong va cé trach nhiém chung
v@i cong dong.
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Bon vi dong hanh
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ALPHA COACH Dao tao, chia se

TRAN TRUNG HIEU (SPEAKER)
MSC.

Thac 5§ Héa Hoc

CEO - ALPHA COACH

KIEM nrsma@ g,

THU NGHIEM THANH THAO

Phuong Phap Lam QC Bai Ban
O Cac Phong Thi Nghiém

(*) Chuong trinh chia sé ctia Céng Pong Kiém Nghiém Vién

Thir Ba, 26/03/2024

© 20:00 - 2115 NGUYEN HOANG DUNG (HOST)
MBA. MA. TESOL.
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THU NGHIEM THANH THAO

Phuong phéap lam QC bai ban cho cac phong thi nghlem
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Speaker: TRAN TRUNG HIEU - CEO ALPHA COACH

11:05 Thur Sau | 04.04.2025

Gian hang C41

Khu Hgi thao, Nha A1, Trung tdm SECC, TP.HCM

[m]
DANG KY L. o
THAM QUAN TAI DAY : -

Y . .
umn www.analytlcawetnam.com.vn

| - HEwacad, 3 y COG TY THHE
|H \|| I ‘I /2 1.9 (7 e \.IEYNCU

ﬁili

o TACH




S +84 975 478 583

Lam QC BAI BAN
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S& hiru hon 3000 khédch hang B2B
thuoc 6 Iinh vuc dudi day

Quan trac moi trudng
y
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ﬁ = 1
—
SE——

Kiém nghiém thyuc pham

Kiém nghiém hdang tiéu dung
va bao bi
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Kiém tra vat liéu Lab Y té
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Cac linh vuc hoat dong

DR e Tu van thanh lap phong thi nghiém
Iso  Ddo tao ISO/IEC 17025, Idm QA/QC bai ban
v,

DICH VU /&

e Ddo tao s dung thiét bi vé phan tich mau (SOP) trong phong

17025

Proficiency
Testing

thi nghiém

THU NGHIEM THANH THAO QUOC TE I1ISO 17043

Quan trac moi trudng: Bat, Nudc, khéng khi, Vi sinh, Phong xa
Kiém nghiém thyc pham va thie dn chdn nudi
Kiém nghiém dugc pham

Kiém nghiém hdang tiéu dung va bao bi

Thir nghiém vat liéu, hgp kim

Ngoai kiém phong xét nghiém y té

MAU CHUAN PU'QC CHU'NG NHAN (RMs, CRMs) CAC LINH VU'C

THU NGHIEM

e MOaitrudng e Vatliéu

e Thuc pham e HaAng tiéu dung va bao bi
Reference e Dugc Phim e Dau khi
Materials e Visinh e Yté& @mﬂ

Standards .

CHAT CHUAN CAC LINH VU'C THU NGHIEM ISO 9001/ 17025/17034

Chat chuan hiéu chuan thiét bi: NIST SRM#, pH, EC, 6 duc,

ddé mudi, B6 mau, TOC, Ammoni, TSS, Nitrate, Phosphate...

Chat chuan vé co don/mix cho: Chuan dé, UV-VIS, IC, AAS, ICP...
Chat chuan hiru co don/Mix: Neat, IC, GC, HPLC..

Chuén theo method/irng dung: US EPA Method 23, TO-9A,
1668A/B, 23,1613...

Chat chuan duoc dién: USP, EU, EP, BP, JP, Viet Nam...

Chat chuan céc hgp chat 6 nhiém méi: PFAS, POPs, PCBs, CPs,
Microplastics..

Chung chuén vi sinh: Single Strain/Multiplex Cocktail/Snap-
Stick™ Cultures/Unit Dose™ Cultures...

Chat chuan theo yéu cau (Custom_Made): V6 co, hitu co, don,
mix, cac cap noéng do.



HOA CHAT VA THUOC THU

Tw van lwa chon hoa chat thi nghiém phu hop theo tirng
théng s6/phuong phap thir nghiém (SOP)
e Hod chat thi nghiém An Do : Loba chemieg, Pallay,
Alpha Chemika, Oxford..
e M0i trudng vi sinh: Biocomma, Himedia, VWR, Merck...
e Hod chat thi nghiém tu ban: Polyseed, Bio-rad, Promochem
LGC, Merck-Sigma, Fisher, VWR...
e Hod chat thi nghiém Trung Quéc: JHD, Xilong, @FS_ET@"
Macklin, Adamas-beta, BioBomei...

Copure” poly MAXS =

Copure”® poly MAX — —
Copure” poly MAX b

VAT TU SAC KY
e Vials & Cap e Cot chiét pha rén (SPE)
* Inserts e BO xr Iy mau QUEChERS
e Pauloc e COt @i lyc mién dich (IAC)
e Kim tiém sac ky e COt sac ky GC, HPLC, UPLC, UHPLC

DUNG CU THi NGHIEM

e Madng loc chuyén dung: Phdn tich Vi sinh vat, Phan tich
TSS/VSS/TDS, 1dy mau Téng bui lg Iing (TSP), PM10, PM2.5, hai
Axit, Kim Loai, chiét doc tinh TLCP (method 1311)...

e Ong hap thu va vat tu 1dy mau khéng khi/bé mat: Coconut
Charcoal, Chromosorb, Microlite, Silica Gel, Tenax, XAD-2,
XAD-7, Porapak, Chromosorb, Air-O-Cell, GhostWipe, Swabs...

e Dung cu thuy tinh: Duran, ISOLAB, Glassco, Pyrex...

e Cac bo thuy tinh chung cat, tach chiét: Phenol, Cyanuq,
Florua, Ammonia, Téng dau mg, Chat hoat déng bé mat, C6t
khir Cd, Tinh dau..

e COtloc nuéc siéu sach: Evoqua, Thermo, Biobase...

e Dung cu xtr ly chat léng Microlit: Micropipette & Tips,
Dispenser, bon nhu déng...


https://www.microlit.us/product-category/micropipette-tips/?srsltid=AfmBOoofwJGlyiFOkuzOMJIuF2fpFsrLnlwmxZg3IQdYZm5OF4RLnbmE
https://www.mrclab.com/dispenser-for-bottles-025-25ml
https://www.biocomma.com/products/chromatography-and-mass-spectrometry/general-consumables/225.html
https://www.alphacoach.com.vn/bo-xu-ly-mau-quechers
https://www.alphacoach.com.vn/cot-ai-luc-mien-dich-3-trong-1-three-in-one-adz-immunoaffinity-columns-hang-biocomma-china

Dung cu xu ly chat long m MICROLIT

e Microlit Lilpet Pro Fixed
Volume Micropipette

e RAMBO Micropipette,
Single Channel

e NEROe Micropipette

Single Channel,

-

3’_ é
. .. :
, [ ‘\

=Ny

SCITUS/BEATUS LENTUSe E-BURETTE
Dispenser Dispenser

MICROLIT, INDIA


https://www.microlit.com/product/microlit-lilpet/
https://www.microlit.com/product/microlit-lilpet/
https://www.microlit.com/product/rambo-micropipette-single-channel/
https://www.microlit.com/product/rambo-micropipette-single-channel/
https://www.microlit.com/product/nero-single-channel-fixed-volume-micropipettes/
https://www.microlit.com/product/nero-single-channel-fixed-volume-micropipettes/
https://www.microlit.com/product/nero-single-channel-fixed-volume-micropipettes/
https://www.microlit.com/product/rambo-micropipette-single-channel/
https://www.microlit.com/product/nero-single-channel-fixed-volume-micropipettes/
https://www.microlit.com/product/nero-single-channel-fixed-volume-micropipettes/
https://www.microlit.com/product/microlit-scitus/
https://www.microlit.com/product/microlit-scitus/
https://www.microlit.com/product/microlit-lentus/
https://www.microlit.com/product/microlit-lentus/
https://www.microlit.com/product/microlit-lentus/
https://www.microlit.com/product/microlit-e-burette/
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Thiét bi do kiém chat lugng nudc e gp—

Temp/pH/ORP/ DO/EC/TDS/P6 muéi/Pd duc...
a xylem brand

YSI-XYLEM |




Thiét bi loc nudc siéu sach loai |

Cac ('ng dung cua LaboStar PRO TWF
* Phan tich thong thudng
+  Dém chuan

« AAS

¢ GC

« IC

¢ Nudc loai III

+ Cong nghiép thuc pham

+ Cac U'ng dung nhay cam Pyrogen
+  Nubi cdy md va té bao

« ICP

Cac 'ng dung cua LaboStar PRO TWF UV
+ Vi sinh va sinh hoc phén tir

« PCR

« HPLC

+ Phan tic TOC

¢ Nudc loai III

SVOQUA

WATER TECHMNOLOGIES

LaboStar Pro TWF UV

CAC VAT TU TIEU HAO & PHU KIEN

Tan suat
Ma Miéu ta thay
W3T197613 BO tién loc AMB 6 - 12 thang
W2T558521 bén UV 12 thang
| W3T197694  Modun danh béng MFIIID 6 - 12 thang
W3T199853 Modun danh bong ILT 6 - 12 thang
W3T199279 Mang loc tiét tring gilr ndi ddc t6 0.2 6 thang
pm (goi 3 cai)
W3T199209  Mang loc tiét tring khdng qilr ndi doc 6 thang
té (goi 3 cai)
0 W3T199768 Bo khir tring (goi 3 cai)
el W3T197620 Mang loc RO thay thé cho modul RO 2 - 3 n&m
10 I/h
W3T199880 Voi cho binh chira
W3T199556 Gia treo tudng LaboStar Pro TWF
LaboStar Pro TWF ——
W3T324494  Binh chia 30 lit choLaboStar ProTWF
W3T324495  Binh chira 60 lit cho LaboStar Pro TWF
W3T314413 Khir khi Ién tai 150 I/h

RNase and Dnase free water vdi sir dung b loc W3T199279
RNase < 0,05 pg/ml

EVOQUA/XYLEM DNase < 10 pg/uml



Thiét bi quan trac méi trudng environmental
' express’

(e hotblock 150

Thiét bi Iay mau vi sinh vat Thiét bi pha mau kim loai Hotblock@
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Thiét bi do dé duc B6 chung cat Phenol/Cyanua...

ENVIRONMENTAL EXPRESS



Thlet bi quan trac méi trudng -;,”pla
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MADE IN

Sraplex Model DTM-2
7 Day Digital Timer

Viows: 220-240, Hz: 50/60
Seaplex” pir Sampler Division

remt, W Vark 117.12-1606 134 - e sapies.com

Thiét bi Iay mau Téng bui I6 Itng (TSP), PM10, PM 2.5



Thié’t bi cd ban va phan tich mlﬂﬂgﬂs

Giai phap loc
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Gidi phap chuan dé/
do do nhét

Giai phap c6é quay chan khong



Thiét bi chuan bi mau gmce A
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Bo chiét pha ran SPE B6 C6 N2
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	Dịch vụ khách hàng: Tư vấn lựa chọn sản phẩm phù hợp nhu cầu, hỗ trợ kỹ thuật trước và sau bán hàng, đáp ứng nhanh, đúng hạn các yêu cầu của khách hàng.
	Bảo hành: Các sản phẩm được bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất và có chính sách đổi trả linh hoạt hoặc hoàn tiền với các sản phẩm lỗi (nếu có).
	Bảo mật: Thông tin khách hàng và các dữ liệu giao dịch.
	Tuân thủ/Trách nhiệm: Tuân thủ các quy định về an toàn hoá chất theo pháp luật Việt Nam, bảo vệ môi trường và có trách nhiệm chung với cộng đồng.
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	KHÁCH HÀNG CỦA ALPHA COACH

	Sở hữu hơn 3000 khách hàng B2B thuộc 6 lĩnh vực dưới đây
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	KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU CỦA ALPHA COACH
	CÁC THƯƠNG HIỆU ĐỒNG HÀNH CÙNG ALPHA COACH
	THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO QUỐC TẾ
	01.
	02.
	MẪU CHUẨN/CHẤT CHUẨN ĐƯỢC CHỨNG NHẬN
	03.
	HOÁ CHẤT THÍ NGHIỆM
	04.
	VẬT TƯ/THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM
	Standards
	DỊCH VỤ
	Tư vấn thành lập phòng thí nghiệm
	Đào tạo ISO/IEC 17025, làm QA/QC bài bản
	Đào tạo sử dụng thiết bị và phân tích mẫu (SOP) trong phòng thí nghiệm

	THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO QUỐC TẾ ISO 17043
	Quan trắc môi trường: Đất, Nước, không khí, Vi sinh, Phóng xạ
	Kiểm nghiệm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi
	Kiểm nghiệm dược phẩm
	Kiểm nghiệm hàng tiêu dùng và bao bì
	Thử nghiệm vật liệu, hợp kim
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	CHẤT CHUẨN CÁC LĨNH VỰC THỬ NGHIỆM ISO 9001/ 17025/17034
	Chất chuẩn hiệu chuẩn thiết bị: NIST SRM#, pH, EC, Độ đục,
	độ muối, Độ màu, TOC, Ammoni, TSS, Nitrate, Phosphate…
	Chất chuẩn vô cơ đơn/mix cho: Chuẩn độ, UV-VIS, IC, AAS, ICP…
	Chất chuẩn hữu cơ đơn/Mix: Neat, IC, GC, HPLC…
	Chuẩn theo method/ứng dụng: US EPA Method 23, TO-9A, 1668A/B, 23, 1613…
	Chất chuẩn dược điển: USP, EU, EP, BP, JP, Viet Nam…
	Chất chuẩn các hợp chất ô nhiễm mới: PFAS, POPs, PCBs, CPs, Microplastics…
	Chủng chuẩn vi sinh: Single Strain/Multiplex Cocktail/Snap-Stick™ Cultures/Unit Dose™ Cultures...
	Chất chuẩn theo yêu cầu (Custom_Made): Vô cơ, hữu cơ, đơn, mix, các cấp nồng độ.
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